
Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 13.160.000

1
Nguyễn Thị Thanh 

Nhung
12/11/1974

Thôn An Vinh-Sông 

Phan
04/09/2021 25/09/2021 22 1.760.000

2 Tô Quốc Tiến 05/06/2010
Thôn An Vinh-Sông 

Phan
06/09/2021 07/10/2021 32 x 3.560.000

3 Tô Thị Bích Ngọc 09/09/1989
Thôn An Vinh-Sông 

Phan
03/09/2021 30/09/2021 28 2.240.000

4 Tô Thị Mai Thi 24/08/2011
Thôn An Vinh-Sông 

Phan
06/09/2021 27/09/2021 22 x 2.760.000

5 Tô Đại Quý 31/10/2015
Thôn An Vinh-Sông 

Phan
05/09/2021 27/09/2021 23 x 2.840.000

2 16.840.000

6 Nguyễn Thị Bé 02/08/1969
Thôn An Vinh-Sông 

Phan
31/08/2021 07/09/2021 8 640.000

7 Nguyễn Thị Hà Thanh 20/07/2007
Thôn An Vinh-Sông 

Phan
31/08/2021 14/09/2021 14 x 2.120.000

8 Nguyễn Đồng Vũ Duy 26/03/2012
Thôn An Vinh-Sông 

Phan
31/08/2021 14/09/2021 14 x 2.120.000

9 Nguyễn Đồng Vũ Thạch 13/11/2013
Thôn An Vinh-Sông 

Phan
31/08/2021 14/09/2021 14 x 2.120.000
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(Ghi rõ họ tên)
Ghi chú
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10 La Thị Mộng 16/02/1986
Thôn An Vinh-Sông 

Phan
31/08/2021 13/09/2021 14 1.120.000

11 Nguyễn Thị Vân 15/10/1979
Thôn An Vinh-Sông 

Phan
03/09/2021 10/09/2021 8 640.000

12 Kiều Văn Chính 26/09/1963
Thôn Tân Quang- 

Sông Phan
25/10/2021 06/11/2021 13 1.040.000

13 Hồ Bá Thái 04/06/1984
Thôn Tân Hòa-Sông 

Phân
25/10/2021 06/11/2021 13 1.040.000

14 Lê Thị Tịnh Nghi 23/01/2000
Thôn Tân Hòa-Sông 

Phân
25/10/2021 06/11/2021 13 1.040.000

15 Nguyễn Thị Bích Chi 05/05/1993
Thôn An Bình-Sông 

Phan
25/10/2021 06/11/2021 13 1.040.000

16 Nguyễn Thị Kim Oanh 26/07/2000
Thôn An Bình-Sông 

Phan
25/10/2021 06/11/2021 13 1.040.000

17 Nguyễn Thị Tùng Duyên 18/10/1995
Thôn An Bình-Sông 

Phan
25/10/2021 06/11/2021 13 1.040.000

18 Nguyễn Văn Thừa 1991
Thôn Tân Hòa-Sông 

Phân
25/10/2021 06/11/2021 13 1.040.000

19 Trương Văn Minh 20/12/1964
Thôn An Vinh-Sông 

Phan
26/10/2021 04/11/2021 10 800.000

30.000.000

 (Cột 11 đối với trường hợp trẻ em không thể ký nhận, bố/mẹ/người giám hộ ký theo tên của người ký nhận và ghi rõ họ tên.) 

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 10 người; Số tiền: 30.000.000 đồng.

Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng.

Tổng cộng: 19 người


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2021-11-29T08:09:25+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận<ubnd@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




